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Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnĐoan
Phan Nguyễn
Thục

19DQ340301100
6

0F3.62.0Thống kê doanh nghiệp

0F3.63.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnĐônNguyễn Lê Quý
19DQ340301100
7

0F3.73.0Thuế

0F3.73.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnDuyênNguyễn Thị Mỹ
19DQ340301100
9

0F3.92.0Kế toán chi phí

0F2.83.0Kế toán tài chính 3 (DN)

0F3.23.0Kinh tế học

0F3.72.0Thống kê doanh nghiệp

0F3.73.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHoaNguyễn Lê Mai
19DQ340301101
6

0F3.73.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnLamNguyễn Thị Mỹ
19DQ340301101
9

0F3.63.0Kế toán quản trị

0F3.92.0Thống kê doanh nghiệp

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHươngNguyễn Thị Lan
19DQ340301102
2

0F3.13.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNgànVõ Thị
19DQ340301102
6

0F3.32.0Thống kê doanh nghiệp

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNhưNguyễn Ánh
19DQ340301103
2

0F3.13.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNiềmNguyễn Thị Ngọc
19DQ340301103
3

0F3.63.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnQuyênVõ Đoàn
19DQ340301103
5

0F3.83.0Kế toán quản trị

0F3.23.0Kinh tế học

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnQuỳnhTrần Thị Như
19DQ340301103
7

0F3.33.0Kế toán quản trị
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Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThoaNguyễn Thị Kiều
19DQ340301104
1

0F3.62.0Thống kê doanh nghiệp

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThoaNguyễn Thị Mỹ
19DQ340301104
2

0F3.93.0Kinh tế học

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThứcNguyễn Tri
19DQ340301104
4

0F3.73.0Triết học Mác - Lênin

0F3.43.0Kế toán quản trị

0F3.82.0Thống kê doanh nghiệp

0F3.92.0Quy hoạch tuyến tính

0F3.03.0Kinh tế học

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThúyNguyễn Thanh
19DQ340301104
6

0F3.42.0Quy hoạch tuyến tính

0F2.43.0Kinh tế học

0F3.82.0Thống kê doanh nghiệp

0F3.73.0Kế toán quản trị

0F3.73.0Triết học Mác - Lênin

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnYênLê Thị Kim
19DQ340301105
6

0F3.03.0Kinh tế học

0F3.62.0Thống kê doanh nghiệp

0F3.13.0Kế toán quản trị

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnMỹĐặng Mỹ
19DQ340301105
7

0F0.02.0Kế toán chi phí

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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